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Microeconomics 1
Supply and Demand


Excercise 1


BÀI TẬP 1
CUNG – CẦU VÀ ỨNG DỤNG
Hình thức: Làm trên giấy A4 và viết tay.

Thời gian nộp: Lớp B nộp vào lúc 16h00 ngày 28 tháng 10 năm 2011 tại lớp học HD201. 
Lớp A nộp vào lúc 10h00 ngày 28 tháng 10 năm 2011 tại lớp học thể dục cho Lớp trưởng.

Sau thời gian này, giáo viên sẽ không thu bài.

Câu 1:  Hãy sử dụng lý thuyết và đồ thị cung cầu để giải thích các trường hợp sau đây:

a) Giả sử thời tiết nóng bất thường làm cho đường cầu về kem dịch chuyển sang phải. Giải thích tại sao giá kem lại tăng tới mức thị trường ổn định mới.

b) Khi cuộc chiến nổ ra ở Trung Đông, giá xăng tăng trong khi giá một chiếc Cadillac đã qua sử dụng lại giảm.

c) Chỉ ra tác động của biến cố này đến thị trường cà phê:
· Hạn hán làm mất mùa.

· Người ta lai tạo ra được những giống cà phê cần ít nước hơn mà vẫn cho năng suất cao.

d) Nước sốt cà chua là hàng bổ sung (cũng là đồ gia vị) cho món xúc xích nóng. Nếu giá xúc xích nóng tăng, điều gì sẽ xảy ra đối với thị trường nước sốt cà chua? Thị trường cà chua? Thị trường nước cam?

e) Nhằm mục đích giảm bớt số người hút thuốc. Nhà hoạch định chính sách đưa ra hai cách sau:

· Bắt buộc các hãng sản xuất phải ghi dòng chữ : “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe” và cấm quảng cáo thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

· Đánh thuế 2$ vào mỗi bao thuốc lá.

Hãy phân tích tác động của hai chính sách trên đến thị trường thuốc lá.

Câu 2: 
Cơ quan kiểm soát giá thuê nhà của thành phố New York tìm ra phương trình tổng cầu là QD= 100 – 5P, trong đó lượng cầu được tính bằng chục ngàn căn hộ và giá là giá thuê trung bình hàng tháng, được tính bằng trăm đôla. Cơ quan này cũng nhận thấy rằng việc Q tăng ở mức giá P thấp là do nhiều gia đình có 3 thành viên từ Long Island chuyển vào thành phố và cần căn hộ. Ủy ban các nhà kinh doanh bất động sản của thành phố thừa nhận rằng đây là một ước tính về cầu chính xác và cho biết phương trình cung:

QS = 50 + 5P

a) Nếu như Cơ quan và Ủy ban ở trên phán đoán đúng về cung và cầu thì giá thị trường tự do là bao nhiêu? Dân số Thành phố sẽ thay đổi như thế nào nếu như Cơ quan kiểm soát giá thuê nhà ấn định mức giá tối đa đối với giá thuê trung bình hàng tháng là 100$ và tất cả những người không tìm được căn hộ sẽ rời khỏi thành phố?

b) Giả sử cơ quan kiểm soát giá thuê nhà chấp  nhận ý muốn của Ủy ban các nhà kinh doanh bất động sản và ấn định giá thuê là 900$ một tháng đối với tất cả các căn hộ để cho các chủ nhà được hưởng một tỷ lệ lãi “công bằng”. Nếu như trong số căn hộ tăng thêm trong dài hạn, bao giờ cũng có 50% là các căn hộ mới xây thì sẽ có bao nhiêu căn hộ mới xây?

Câu 3: 

Phần lớn cầu về các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ là từ các nước khác. Phương trình tổng cầu: Q = 3550 – 266P, đường cầu trong nước là: Qd = 1000 – 46P. Cung trong nước là Q = 1800 + 240P. Giả sử cầu về lúa mì xuất khẩu giảm.

a) Nông dân Mỹ lo ngại về sự giảm sút của cầu xuất khẩu này. Điều gì sẽ xảy ra với giá lúa mì trên thị trường tự do của Mỹ? Liệu những người nông dân có lý do để lo ngại hay không?

b) Bây giờ giả sử chính phủ Mỹ hàng năm muốn mua vào một lượng lúa mì đủ để đẩy giá lên đến mức bằng 3,00$/giạ. Nếu không có cầu xuất khẩu thì chính phủ phải mua bao nhiêu lúa mì mỗi năm? Và chi phí mà chính phủ phải trả là bao nhiêu?

Câu 4: Hàm cầu dầu dừa là: Q = 1200 – 9,5P + 16,2Pb + 0,2Y. 

Trong đó, Q: sản lượng dừa, P: giá dầu dừa, Pb: giá dầu cọ, Y: thu nhập

Giả sử rằng giá ban đầu P = 45 xu, Pb = 31 xu, Q = 1275. Hãy tính đàn hồi giá, giá chéo của cầu và thu nhập.
Câu 5: Xét một thị trường cạnh tranh trong đó lượng cung và lượng cầu (hàng năm) tại các mức giá khác nhau như sau:

	Giá ($)
	Cầu (triệu)
	Cung (triệu)

	60
	22
	14

	80
	20
	16

	100
	18
	18

	120
	16
	20


a) Xác định và vẽ đồ thị đường cầu, đường cung trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tính mức giá và sản lượng cân bằng.

c) Tính độ co dãn của cung, cầu theo giá khi giá bằng 80$; 100$.

d) Giả sử chính phủ quy định mức giá trần là 80$. Liệu có xảy ra thiếu hụt hay không, và nếu xảy ra thì quy mô của thiếu hụt là bao nhiêu? 

Các bài tập sau trong sách Nguyên lí kinh tế học của tác giả Mankiw:
 Bài tập 9 trang 105; Bài 3 trang 150-151; Bài tập 4 trang 151; Bài 7 trang 151.
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